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TRƯỜNG ĐH KT-KT BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA ĐẠI CƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Kế toán Mã số: 7340301 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH- HỌC PHẦN 3 

1. Thông tin chung về HP 

 

1.1. Mã học phần: 081042 1.7. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 3 

1.2. Ký hiệu học phần:  1.8. Tên tiếng Anh: Military Education 3 

1.3. Số tín chỉ:  03 

1.4. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     30  tiết 

- Thực hành:      85  tiết 

- Tự học:       145 tiết 

1.5. Các giảng viên phụ trách học 

phần: 

 

- Giảng viên phụ trách chính:   CN. Lê Văn Hải 

- Danh sách giảng viên cùng giảng 

dạy: 
Giảng viên Bộ môn GDQP - TC 

1.6. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước: Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

- Học phần song hành:  

2. Mô tả hoc̣ phần: 

     -Đội ngũ đơn vị và ba môn quân sự phối hợp; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; giới thiệu một 

số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu vết thương 

chiến tranh; từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 

(CKC). Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng, theo các nhóm ngành khác 

nhau; lịch sử truyền thống quân, binh chủng; tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo 

tàng. 

     - Điều kiện tiên quyết:  

         + Lớp học lý thuyết không quá 150 Sinh viên 

         + Lớp học thực hành không quá 40 Sinh viên 

3. Mục tiêu HP (Goals) 

Mục 

tiêu 

(Goals) 

Mô tả  (Goal description) 

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT (PLOs) 
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G1 

Hiểu biết những kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ 

năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố 

lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân 

tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ 

quốc; hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí 

thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách 

phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, 

cứu thương. Trang bị kiến thức về tổ chức lực lượng các quân, 

binh chủng, theo các nhóm ngành khác nhau; lịch sử truyền thống 

quân, binh chủng. 

PLO 1,9-12 

G2 

Hiểu biết một số kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu 

xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân; thuần thuc̣ kỹ 

năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến 

đấu, biết vận dụng trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân 

sự và hoạt động thể thao quốc phòng; biết sử dụng một số loại vũ 

khí bộ binh, thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). 

PLO 1,9-12 

G3 

Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng tác 

phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt 

tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác. 

PLO 1,9-12 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes-CLOs) 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR của 

học phần 

(CLOs) 

Mô tả CLOs 

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 

CLO 1 

Trình bày được những kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng 

quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang 

nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực 

hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; hiểu biết và sử dụng được một số loại 

phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách 

phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, cứu thương 

CLO 2 
Giải thích được về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng, theo các nhóm 

ngành khác nhau; lịch sử truyền thống quân, binh chủng. 

CLO 3 

Trình bày được một số kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân; thuần thuc̣ kỹ năng cơ bản của 

người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu, biết vận dụng trong hoạt 

động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng; biết 

sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 

(CKC). 

CLO 4 

Có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; 

hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở 

trường, lớp và khi ra công tác. 

5. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình (PLOs) 
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Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể:  

- L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO 

- M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO 

- H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO 

Chú thích:   

- Các mức H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối với PLO ở 

mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, 

thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H). 

Bảng 5.1. Mối quan hệ giữa Chuẩn đầu ra của HP (CLOs) và CĐR của chương trình (PLOs) 

Chuẩn đầu ra HP (CLOs) Chuẩn đầu ra của chương trình (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CLO1 L        M L L M 

CLO2 M        M M M H 

CLO3 H        M M M H 

CLO4 H        H M M H 

Tổng hợp H        M M M H 

6. Nôị dung hoc̣ phần 

 

STT Nội dung Thời gian (tiết) 

  Tổng số 

tiết 
Lý thuyết Thực hành 

1 Đội ngũ đơn vị (trung đội) 6  6 

2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 8 4 4 

3 Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao 8 6 2 

4 Ba môn quân sự phối hợp 6 2 4 

5 Trung đội bộ binh tiến công 14 2 12 

6 Trung đội bộ binh phòng ngự 12 2 10 

7 Kỹ thuật bắn súng ngắn 21 2 19 

8 Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam 10 2 8 

9 
Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh 

chủng 
6 6  

10 Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng 4 4  

11 Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng... 8  8 

12 Thu hoạch 2  2 

 Cộng 105 30 75 



4 

 

7. Tài liêụ tham khảo:  

Nhan đề Tác giả NXB 
Năm 

XB 

Loại 

tài liệu 

Giáo duc̣ QP-AN tâp̣ 1 (dùng cho SV 

các trường Đaị hoc̣, Cao đẳng) 
Đào Huy Hiêp̣ Giáo dục  2012 GT 

Giáo duc̣ QP-AN tâp̣ 2 (dùng cho SV 

các trường Đaị hoc̣, Cao đẳng) 
Nguyêñ Tiến Hải Giáo dục  2012 GT 

Tài liêụ tâp̣ huấn giáo viên GDQP-

AN 
Vu ̣GDQP  2012 TLTK 

Tâp̣ bài giảng của Giảng viên    TLTK 

8. Phương pháp daỵ/hoc̣: 

     - Thuyết triǹh, sử duṇg bảng chiếu, triǹh bày powerpoint; 

     - Nêu vấn đề, đăṭ câu hỏi cho từng nhóm và từng cá nhân nghiên cứu giải quyết; 

     - Lấy vi ́du,̣ mô phỏng, minh hoạ làm rõ nôị dung; 

     - Làm đôṇg tác mẫu, hướng dẫn luyêṇ tâp̣, thưc̣ hiêṇ sai đâu sửa đấy; 

- Sinh viên đi tham quan các đơn vị, về làm bài thu hoạch 

     - Sinh viên đoc̣ tài liêụ, chuẩn bi ̣ bài trước khi lên lớp. 

9. Phương pháp đánh giá: 

Những nôị dung cần đánh 

giá 
Số lần đánh giá Troṇg số (%) 

Dư ̣lớp, chuyên cần  Thường xuyên 

40% 

Thảo luâṇ 01 lần, theo bài 

Luyêṇ tâp̣ Các bài thưc̣ hành 

Kiểm tra giữa hoc̣ phần 01 lần 

Bài thu hoạch 01 lần 

Thi kết thúc hoc̣ phần 01 lần 60%  

  Tổng: 100% 

 

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2019 

 P. Trưởng khoa 

 

                                                                                                         
 

                                                                                                             Lê Thị Hiền 

 

 

 


